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TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH NĂM 2023

TT TÊN BÀI TÊN TÁC GIẢ
SỐ 
TẠP 
CHÍ

1 Trường Đại học Hòa Bình - Những dấu 
ấn trong 15 năm xây dựng và phát triển NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng 7

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI

1 Một số vấn đề về chất lượng xuất khẩu 
hàng hóa Việt Nam

GS.TS. Đặng Đình Đào
TS. Phạm Hoàng Linh 7

2 Từ thể chế tới tăng trưởng: Góc nhìn từ 
mức độ phức tạp của nền kinh tế

PGS.TS. Chu Khánh Lân
ThS. Tô Thùy Dương -

3 Đặc điểm và cơ cấu của pháp luật về 
doanh nghiệp ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Như Phát
ThS. Nguyễn Thị Thủy Tiên -

4 Hợp đồng thương mại vô hiệu theo pháp 
luật Việt Nam TS. Trần Văn Biên -

5 Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch 
xanh tại Quảng Bình

ThS. Lê Đức Thọ
TS. Lê Thị Phương -

6 Tình hình kinh tế nửa đầu năm 2023 và 
một số giải pháp cần triển khai

PGS.TS. Tô Ngọc Hưng
TS. Lê Thị Phương 8

7 Điều chỉnh chính sách tiền tệ trong một 
thế giới đang thay đổi

PGS.TS. Nguyễn Hồng Nga 
Mai Thị Huyền Trang -

8 Một số giải pháp phát triển nông nghiệp 
hữu cơ ở Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Nguyên Cự -

9 Tinh thần doanh nhân giúp các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa phục hồi sau Covid-19 TS. Hà Văn Thủy -

10

Phân tích các yếu tố tiếp cận nguồn lực 
bên ngoài và quản lý đổi mới giúp doanh 
nghiệp nhỏ và vừa phát triển ổn định sau 
Covid-19 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà
ThS. Cù Thị Lan Anh
ThS. Nguyễn Thị Lý

-

11

Nghiên cứu điều kiện - Đề xuất quy hoạch 
phát triển hệ thống Logistics của tỉnh 
Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn 2050

TS. Nguyễn Ngọc Long
TS. Nghiêm Văn Trọng -

12
Phát triển các quỹ đáp ứng nhu cầu tăng 
trưởng xanh - Kinh nghiệm quốc tế, thực 
trạng và khuyến nghị cho Việt Nam 

TS. Đặng Thị Thu Hằng -

13 Cơ chế bảo đảm quyền của người bị nghi 
ngờ mắc bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam

ThS. Trần Trọng Hoàn
Nguyễn Thị Thanh Huyền -

14
Giải pháp nâng cao vai trò của ngành 
Logistics Việt Nam trong nền kinh tế 
quốc dân

GS.TS. Đặng Đình Đào
ThS. Đặng Thế Hùng 9

15
Kinh nghiệm quốc tế trong xem xét khía 
cạnh kỹ thuật, môi trường, kinh tế để lựa 
chọn kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT) 

TS. Nguyễn Thị Phương Mai
PGS.TS. Nguyễn Nguyên Cự
ThS. Lưu Thị Hương
ThS. Nguyễn Phương Nhung

-
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16 Hoàn thiện pháp luật về hợp nhất văn bản 
quy phạm pháp luật TS. Nguyễn Đình Hào -

17

Hoàn thiện quy định pháp luật nhằm nâng 
cao hiệu quả xử lý tội sản xuất, buôn bán 
hàng cấm và tội tàng trữ, vận chuyển 
hàng cấm

ThS. Trần Trọng Hoàn
Nguyễn Mạnh Tùng -

18

Từ mệnh lệnh “Ai không dám làm thì đứng 
sang một bên cho người khác làm”, bàn về 
yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên 
nghiệp, thực tài tại nước ta hiện nay

ThS. Trần Toàn Trung -

19
Hoàn thiện pháp luật về chất lượng giải 
quyết tranh chấp thương mại của trọng tài 
viên ở Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Thủy Tiên -

20
Xác định tài sản chung, riêng và nghĩa vụ 
tài sản của vợ, chồng khi góp vốn trong 
doanh nghiệp

CN. Trần Đình Duy -

21 Pháp luật về chuyển đổi số nền kinh tế ở 
Việt Nam hiện nay PGS.TS. Lê Thị Thanh 10

22
Xu hướng phát triển của pháp luật hình 
sự về nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý 
kinh tế

TS. Đinh Thế Hưng -

23
Hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh 
chấp thương mại trong thời đại công nghệ 
số ở Việt Nam hiện nay

TS. Trần Văn Biên -

24

Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Hiệp 
định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên 
minh Châu Âu: Thuận lợi và thách thức 
đối với Việt Nam

TS. Nguyễn Thanh Lý
TS. Trần Thị Hải An -

25
Một số vấn đề đặt ra trong xuất nhập khẩu 
hàng hóa của thành phố Hà Nội đến năm 
2030 từ góc độ logistics

TS. Nguyễn Ngọc Long -

26
Thách thức và cơ hội mới đối với nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
ở Việt Nam

TS. Mai Thị Hạnh Lê -

QUẢN LÝ GIÁO DỤC

1 Phát triển tư duy phản biện trong sinh viên 
đại học

PGS.TS. Nguyễn Thái An
GS.TSKH. Đặng Ứng Vận
ThS. Giản Hoàng Anh

7

2 Quan điểm và ý tưởng hình thành đô thị 
đại học có đẳng cấp quốc tế 

TS. Nguyễn Văn Ngữ
TS. Nguyễn Quang 
TS. Đặng Văn Huấn
ThS. Phan Thị Minh

-

3 Giáo dục đại học tư thục - Góc nhìn từ 
thực tiễn TS. Nguyễn Quang Hậu -

4
Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược một 
phần trong giảng dạy Tiếng Anh cơ bản tại 
Trường Đại học Hòa Bình

ThS. Lê Thị Thuỳ Trang
ThS. Trần Thị Ân
ThS. Nguyễn Hoàng Uyên Châu

8



     Số 10 - Tháng 12.2023 - Tạp chí KH&CN Trường Đại học Hòa Bình      147

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NĂM 2023  

5
Tác động tiêu cực của Google dịch đối với 
việc học ngoại ngữ cơ bản của sinh viên 
Trường Đại học Hòa Bình

ThS. Đỗ Thị Hiền -

6
Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong các 
trường đại học, góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo

PGS.TS. Tô Ngọc Hưng
TS. Lê Thị Phương 9

7 Xây dựng chủ đề Stem “Đèn đường tự 
động” cho học sinh trung học phổ thông

TS. Lương Thị Thêu
CN. Nguyễn Thị Ngọc Ánh
TS. Trần Quang Huy

-

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1
Tổng quan về vật liệu geopolyme và ứng 
dụng công nghệ in 3D trong xây dựng 
bền vững 

GS.TS. Đào Văn Đông 8

2 Aers - một thuật toán định tuyến tiết kiệm 
năng lượng cho mạng di động tùy biến

NCS.ThS. Đào Mạnh Linh
NCS.ThS. Vi Hoài Nam
TS. Vũ Khánh Quý

-

3 Mô hình Petri net các quá trình sinh hóa TS. Hồ Khánh Lâm 8

4 Về kỹ thuật nâng cao độ bảo mật mã Affine 
ứng dụng cho văn bản Tiếng Việt TS. Nguyễn Đăng Minh -

5
A preliminary study of the enterprises’ 
needs for information and communication 
technology graduates: an online survey

ThS. Phạm Đức Long
TS. Nguyễn Văn Thành
PGS.TS. Phạm Đức Cường
ThS. Đặng Thị Nhung

9

6
Generating secure parameters in Diffie-
Hellman protocols using pseudorandom 
sequences

Dr. Du Dinh Vien
Dr. Tran Canh Duong 10

7 Một số vấn đề về giấu thông tin ThS. Nguyễn Văn Lập -
MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

1 Xu hướng thiết kế bền vững ở Việt Nam 
hiện nay ThS. Phùng Hoa Miên 7

2 Kiến trúc nhà sàn dân tộc Thái - bản sắc 
văn hóa cần được giữ gìn và thừa kế ThS. Nguyễn Đức Cường -

3

Những hình học cơ bản trong thiết kế 
bộ phận nhận diện thương hiệu lĩnh vực 
khuyến nhạc dành cho trẻ em độ tuổi từ 
6 - 10 tuổi

CN. Hồ Minh -

4
Khai thác ứng dụng khoa học và công 
nghệ trong thiết kế nội thất triển lãm 
hiện đại

TS. Hồ Nam 8

5 Văn hóa truyền thống trong nghệ thuật 
thiết kế không gian nội thất ở Việt Nam ThS. Hồ Xuân Phi -

6 Nội thất xanh - giải pháp cho một môi 
trường sống lành mạnh ThS. Nguyễn Đình Long -
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7 Xu hướng sử dụng bao bì thân thiện với 
môi trường ThS. Lê An Tư -

KHOA HỌC SỨC KHỎE

1

Công nghệ số trong thực hành Răng Hàm 
Mặt: Cơ hội và thách thức nhìn từ Hội 
nghị khoa học và Triển lãm Răng Hàm 
Mặt quốc tế 2022 

TS. Nguyễn Gia Thức 7

2
Nghiên cứu mối liên quan của đột biến gen 
TDH với một số đặc điểm ở bệnh nhân u 
tế bào thần kinh đệm bậc cao 

NCS.ThS. Trần Anh Đức
PGS.TS. Bùi Ngọc Tiến -

3 Bàn về chứng ra mồ hôi và phương pháp 
chữa theo y học cổ truyền ThS. Hoàng Châu Loan -

4 Khảo sát tính kháng khuẩn của cao đặc 
phương thuốc Tòa sang ThS. Vũ Bạch Linh -

5
Herbal medicine for the treatment of 
liver diseases: A review of evidence 
and concerns

Dr. Pham Ngoc Khanh
Dr. Katarina Bauerova
Assoc. Prof., Dr. Phan Tuy

8

6
Nghiên cứu nguồn nguyên liệu chứa 
Alcaloid nhân Tropan để sản xuất các 
thuốc quý ở Việt Nam

TSTKH. Trần Văn Thanh
TS. Lê Thị Hường Hoa
ThS. Trần Đức Hiệp

-

7

Đánh giá mối liên quan giữa tỷ lệ bạch cầu 
đa nhân trung tính và bạch cầu lympho 
máu ngoại vi nhập viện với kết quả phẫu 
thuật mở sọ giải áp điều trị bệnh nhân nhồi 
máu não ác tính

PGS.TS. Bùi Ngọc Tiến
Trịnh Văn Trung 9

8
Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên 
tử (AAS) và ứng dụng trong kiểm tra chất 
lượng mỹ phẩm

TS. Lê Thị Hường Hoa -

9 Công nghệ mã hóa mặt sóng cho mở rộng 
độ sâu trường kính hiển vi quang học

TS. Lê Văn Nhu
TS. Lê Hoàng Oanh
PGS.TS Hoàng Minh Chung
ThS. Hà Thị Yến

-

10 Xây dựng tiêu chuẩn Dược liệu Phù bình 
Herba Pistiae TS. Phùng Thanh Long -

11
Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành 
về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của 
sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

ThS. Nguyễn Việt Hằng
PGS.TS Nguyễn Thị Thịnh -

12

Thực trạng tuân thủ quy trình tập vận 
động chủ động của điều dưỡng - kỹ thuật 
viên cho bệnh nhân bị đột quỵ não tại 
Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 
năm 2023

CN. Lê Công Thành
TS. Trần Thị Đức Hạnh
CN. Đỗ Hồng Châu
TS. Đỗ Chí Hùng

-
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13
Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại 
Trung tâm Y tế huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 
Phúc năm 2022

ThS. Vũ Đình Phóng
DS. Hoàng Thị Thanh Tú -

14 Điều trị dị dạng Chiari loại I và vai trò của 
phẫu thuật PGS. TS. Bùi Ngọc Tiến 10

15 Selen và sức khỏe con người PGS.TS. Phan Túy -

16
Phân biệt một số dược liệu, vị thuốc có 
độc dễ nhầm lẫn được dùng trong Y học 
cổ truyền

PGS.TS. Hoàng Minh Chung

17
Thực trạng gắn kết với công việc của nhân 
viên y tế và một số yếu tố liên quan tại 
Bệnh viện 71 Trung ương năm 2022

PGS.TS. Trần Quý Tường
CN. Đỗ Hồng Châu
ThS. Lương Thị Hằng

-

18 Sử dụng dược liệu Việt Nam trong điều 
trị ung thư

TSKH. Trần Văn Thanh
ThS. Vũ Bạch Linh
ThS. Trần Đức Hiệp

-

19
Mô hình bệnh tật của bệnh nhân điều trị 
nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà 
Đông năm 2022

TS. Trần Thị Nhị Hà
PGS.TS. Nguyễn Đức Minh
BSCKII. Nguyễn Ngọc Trung

-

20 Dược lâm sàng Việt Nam TS. Vũ Thị Trâm

21 Xây dựng quy trình chiết xuất cao giàu 
flavonoid từ Kim ngân

TS. Phùng Thanh Long
DS. Phan Thị Mai -


